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Tổng quan về khung CEFR

Yêu cầu bài học: 5 giờ học trên lớp

Mục tiêu:
Sau khi kết thúc bài học, người học có thể:
· Trình bày: CEFR là gì và không là gì
· Trình bày ngắn gọn về lịch sử của CEFR
· Trình bày cách đọc khung tham hiếu CEFR

Hướng dẫn giảng dạy (giáo án cho người dạy):

	Số
	Nội dung
	Phương pháp giảng dạy
	Phương tiện dạy học
	Thời gian
	Kết quả mong đợi

	Phần một

	1. 
	Tự giới thiệu
	· Người dạy giới thiệu bản thân.
· Người dạy yêu cầu người học nói chuyện với người bên cạnh họ trong 4 phút, sau đó họ giới thiệu người đó với cả lớp.
	Bảng và bút lông

	15 phút
	Người học làm quen nhau

	2. 
	Giới thiệu mô-đun
	· Người dạy hướng dẫn người học làm việc theo cặp (A & B) và nghiên cứu Tài liệu phát số 1: A đọc mục tiêu và tổng quan, và kết quả đầu ra của Mô-đun, trong khi đó B đọc thởi khóa biểu, tài liệu học tập và cách đánh giá.
· Sau 3 phút, họ chia sẻ với nhau những gì họ đã đọc.
· Sau phần chia sẻ của người học, người dạy nhấn mạnh các điểm chính của Mô-đun (hiển thị các trang trình chiếu từ 1-8 của Tài liệu 2).
· Hỏi đáp
	Tài liệu được phát (handout) 1 -Module Description
Bảng và bút lông,
Máy chiếu,
Laptop,
Trang trình chiếu 1-8 (Tài liệu được phát số 2 -trang trình chiếu ppt)
	20 phút
	Người học xác định mục tiêu, nội dung bài học và các cách đánh giá trong mô-đun

	3. 
	Khung tham chiếu CEFR là gì và những gì không phải là CEFR (Định nghĩa của CEFR, đặc điểm và mục tiêu của nó)

	- Người học làm việc theo cặp và thảo luận bất kỳ điều gì họ biết về CEFR, ghi chú những điều này xuống giấy A1 (Người dạy có thể đưa ra vài gợi ý: Từ đồng nghĩa, có bao nhiêu cấp độ, mục tiêu, đặc điểm, v.v)
- Sau 10 phút thảo luận theo cặp, người dạy yêu cầu một vài người học trình bày về thông tin trước toàn lớp.
- Người dạy giải thích các điểm chính của khung CEFR (trình chiếu trang 9-16)
- Hỏi đáp
	Bảng và bút lông,
Máy chiếu,
Laptop,
Giấy A1,
Trang trình chiếu 9-16 (Tài liệu được phát số 2 – trang trình chiếu ppt)
	40 phút
	Người học hiểu được cái gì là CEFR và những gì không phải là CEFR

	4. 
	Sơ lược lịch sử về CEFR
	Người học làm việc theo cặp, thảo luận bất kỳ điều gì mà họ biết về lịch sử của CEFR (người dạy có thể cần đưa ra vài gợi ý)
- Sau 10 phút thảo luận, người dạy hỏi một vài người học trình bày thông tin trước toàn lớp
- Người dạy giảng tóm tắt về sự phát triển của CEFR, nguyên nhân, và việc sử dụng trên toàn cầu của nó (trình chiếu trang trình chiếu 14-19)
- Hỏi&đáp
Thực hành (hoạt động 1): Dự đoán ai là người hưởng lợi từ khung CEFR? (trang trình chiếu 23):
Người học làm việc theo nhóm 3 người để điền vào chỗ trống với từ/cụm thích hợp
- Người dạy cho xem đáp án và giải thích câu trả lời (trang trình chiếu 24-25)
- Hỏi-đáp
	Bảng và bút lông,
Máy chiếu
Laptop
Trang trình chiếu 23-25 (Tài liệu được phát số 2 - trang trình chiếu ppt)
	40 phút
	Người học
Hiểu được sơ nét lịch sử về CEFR

	Phần hai

	5. 
	Hệ thống thang đo quốc tế: giới thiệu

	- Người học làm việc theo cặp, đọc và thảo luận về tài liệu phát số 3 một cách cẩn thận, làm nổi bật các câu/cụm rằng nói lên sự khác biệt của 6 cấp độ.
- Người dạy đi xung quanh lớp, giúp đỡ người học với các từ mới trong tài liệu
- Người dạy yêu cầu người học đánh giá kỹ năng tiếng Anh của họ đang ở cấp độ nào, sử dụng “Can-do statement”trong hệ thống thang đo quốc tế
- Người học trình bày với lớp về trình độ tiếng Anh của họ.
	Bảng và bút lông,
Máy chiếu,
Laptop,
Trang trình chiếu 27 của Tài liệu được phát số 2,
Tài liệu được phát số 3- Các cấp độ tham khảo thông dụng: hệ thống thang đo quốc tế
	50 phút
	Người học biết cách đọc khung tham chiếu quốc tế CEFR

	6. 
	Can-do statement trong CEFR





Mô hình đại diện cho mô hình học tập và sử dụng ngôn ngữ của CEFR 





	· Người dạy giải thích về Hệ thống thang đo quốc tế bằng cách hiển thị trang trình bày 27 (với các điểm chính được gạch chân)
· Người dạy trình bày Can-do statement (trình chiếu trang 28). 
· Hỏi đáp
· Người dạy giảng về 'Mô hình đại diện cho mô hình học tập và sử dụng ngôn ngữ của CEFR' (trình chiếu trang 29).
· Hỏi đáp
· Thực hành (Hoạt động 2): Nhận biết các bộ mô tả cấp độ 6 bậc
· Người dạy trình chiếu bộ mô tả cấp độ 6 bậc rằng đã giấu đi nhãn cấp (A1-C2): Trang trình chiếu từ 30-31
· Người học làm việc theo nhóm 3 người, đọc từng mô tả và quyết định nó thuộc cấp độ nào (A1-C2).
· Phản hồi, tương tác với lớp học: Người học hỏi người học về nguyên nhân lựa chọn và yêu cầu giải thích thêm.
	Bảng và bút lông,
Máy chiếu,
Laptop,
Trang trình chiếu 29-28 của Tài liệu được phát số 2
(NB:
Người dạy tham khảo trang pp.7-8 tài liệu“Using the CEFR – Principles of Good Practice”, Cambridge University Press)

Trang trình chiếu 30-31 (Tài liệu được phát số 2)
	30 phút







40 phút

















	Người học biết cách đọc và thành phần của khung CEFR

	7. 
	Thang điểm Đánh giá phần Viết với một ví dụ về trình độ B1
	· Người dạy trình chiếu trang 32 (Cách đánh giá phần viết trình độ B1) và yêu cầu người học nghiên cứu nó trong 5 phút
· Người dạy đi xung quanh lớp để hỗ trợ. 
· Người dạy tắt máy chiếu, và dán thang điểm B1 (0-5), với một số CHỖ TRỐNG trên bảng và đưa cho người tham gia các thẻ nội dung mô tả cho các chỗ trống này.
· Người học làm việc theo nhóm 3 người để thảo luận và hoàn thành khung trên bảng với các thẻ nội dung có liên quan.
· Phản hồi của lớp: Người học chia sẻ lý do lựa chọn của họ.
· Người dạy trình chiếu slide 34 - đáp án và giải thích thêm.
	Bảng và bút lông,
Máy chiếu,
Trang trình chiếu 32-34 của Tài liệu được phát số 2,
Tài liệu được phát số 4 (giấy A0 cần in ra, thẻ nội dung cần được cắt ra.)

	45 phút
	Người dạy biết cách đọc bảng đánh giá phần Viết của khung CEFR.

	8. 
	Tổng kết
	Người học trả lời các câu hỏi được đặt ra bởi người dạy:
· CEFR là gì? Những gì không phải là CEFR?
· Sơ lược lịch sử về CEFR?
· Cách đọc khung tham chiếu CEFR?
- Hỏi-đáp
- Người dạy giao bài tập đọc về nhà: phần 1&2 của tài liệu phát số 5
	Bảng và bút lông,
Máy chiếu,
Tài liệu được phát số 5 (Using the CEFR – Principles of Good Practice”, Cambridge University Press )


	20 phút
	Người học làm một bản tổng kết tất cả các điểm nội dung có trong bài học
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Các nguyên tắc của CEFR trong dạy và học

Yêu cầu bài học: 5 giờ học trên lớp

Mục tiêu:
Sau khi kết thúc bài học, người học có thể:
· [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Hiểu các nguyên tắc của CEFR trong việc dạy và học ngôn ngữ 
· Có thể điều chỉnh CEFR để phù hợp với bối cảnh
· Hiểu được trọng tâm của việc học và dạy ngôn ngữ theo giao tiếp có mục đích

Hướng dẫn giảng dạy (Giáo án cho người dạy):

	Số
	Nội dung
	Phương pháp giảng dạy
	Phương tiện dạy học
	Thời gian
	Kết quả mong đợi

	
Phần một


	1. 
	Người học làm bài thuyết trình nhóm
	 - Người học thuyết trình nhóm theo 3 chủ đề mà họ đã chuẩn bị.
- Người dạy và các người học khác nhận xét và phản hồi
	Máy chiếu
	60 phút
	Những tìm hiểu của người học từ các chủ đề được giao từ bài 1 (2 nhóm)

	2. 
	Ôn lại các bài trước
	- Người dạy chia lớp thành 2 nhóm có từ 3-4 thành viên và đưa mỗi nhóm một tờ giấy A2.
- Người học thảo luận và ghi chú các điểm chính vè CEFR như đã được học tại bài học trước.
- Tất cả các nhóm dán giấy A2 lên bảng và chia sẻ ý tưởng của mình với toàn lớp.
	Giấy A2, trang trình chiếu ppt & Bút lông

	10 phút
	Người học mô tả các điểm chính của CEFR (bài học trước)


	3. 
	Xem lại khung chương trình CEFR
	- Người dạy phân phát giấy câu hỏi cho người học (Tài liệu phát số1-True/False) để làm theo cá nhân, sau đó so sánh và giải thích lựa chọn theo cặp
	Tài liệu được phát số 1 copies
	10 phút
	Nhận biết của người học về chứng chỉ CEFR theo tài liệu phát số1 (câu đố)

	4. 
	Dẫn nhập vào nội dung của bài học
	- Người dạy yêu cầu người học làm việc theo cặp để thảo luận về nguyên nhân cho việc áp dụng CEFR trong thực tế.
- Người học thảo luận nguyên nhân theo cặp và viết xuống các ý tưởng chính trên giấy A4

	Giấy A4
Bút màu
Bảng và bút lông
	20 phút
	Người học giải thích lý do cho việc áp dụng khung CEFR trong thực tế giảng dạy của giáo viên

	5. 
	Khung CEFR trong dạy và học ngôn ngữ
	- Người học làm theo nhóm 3 người để tìm ra câu trả lời cho các câu hỏi của người dạy (mỗi câu hỏi trình bày trên một tờ ghi chú)
1) Nguyên nhân nào cho việc ứng dụng khung CEFR vào thực tế dạy học của giáo viên.
2) Chúng ta phải học bao nhiêu khi chúng ta cố gắng sử dụng một ngôn ngữ mới?
3) Cách chúng ta thiết lập mục tiêu và theo dõi tiến trình học theo lộ trình từ không biết gì cho tới thông thạo như thế nào?
4) Việc học ngôn ngữ diễn ra như thế nào?
5) Chúng ta có thể làm gì để tự giúp bản thân và những người khác dạy ngôn ngữ tốt hơn?
	Bảng và Bút lông
	20 phút
	Người học thảo luận 5 câu hỏi về việc học ngôn ngữ.

	6. 
	Hiểu rõ cách khung CEFR được sử dụng trong thiết kế chương trình học
	- Người dạy cho người học xem một ví dụ về chương trình học của môt khóa học và cho phép người học tìm hiểu các thành phần, nội dung của chương trình học
	Máy chiếu,
Tài liệu CEFR
(pp. 12-13)
Bảng và bút lông,
Laptop
	30 phút
	Người học xác định cách CEFR được sử dụng trong thiết kế chương trình học.

	Phần hai

	7. 
	CEFR được phản ánh như thế nào trong chương trình dạy học
	- Người dạy yêu cầu người học thảo luận theo nhóm 3 người về các mục tiêu chính và kết quả của chương trình học.
- Đại diện của mỗi nhóm trao đổi ý tưởng về mục tiêu của chương trình học trước toàn lớp
	Bút màu
Bảng,
Máy chiếu
Laptop

	30 phút
	Người học phân tích mục đích và kết quả của chương trình học.

	8. 
	Các nguyên tắc của khung CEFR trong giảng dạy
	- Người dạy trình chiếu các nguyên tắc chính của CEFR trong giảng dạy và học trên trang trình chiếu power point
1. Áp dụng khung CEFR phù hợp với bối cảnh giảng dạy
2. Tập trung vào kết quả của việc học
3. Tập trung vào việc giáo tiếp có mục đích
4. Tập trung vào việc phát triển các kỹ năng học ngôn ngữ hay.

- Người dạy yêu cầu người học áp dụng theo từng cá nhân vào việc thiết kế chương trình học, thảo luận theo cặp về việc điều chỉnh khung CEFR trong chương trình học.
	Trang trình chiếu, bảng, Bút lông
	20 phút
	Người học đưa các nguyên tắc của khung CEFR vào chương trình học

	9. 
	Cách sử dụng khung CEFR trong lớp học:
giảng dạy và xây dựng giáo án
	- Người học làm việc theo nhóm 3 người để khảo sát cách CEFR được sử dụng trong giảng dạy và xây dựng giáo án
- Người dạy sử dụng trang trình chiếu power point để nói về các hướng dẫn sử dụng khung CEFR trong lớp học. 
· Kết quả của việc dạy ngôn ngữ: kỹ năng, khả năng
· Khung tham chiếu thông thạo để định hướng cho người học và giúp họ thiết lập mục tiêu
- Người dạy giới thiêu tới toàn thể lớp học về phương pháp tiếp cận Giao tiếp và phương pháp tiếp cận đa ngôn ngữ là những phương pháp chủ yếu trong thiết kế khung CEFR
	
Bản chương trình mẫu
Bảng và bút lông,
Máy chiếu
Laptop
	30 phút
	
Người học xác định các sử dụng CEFR trong giảng dạy và lên giáo án.

	10. 
	Khung CEFR và thiết kế chương trình dạy học
	- Người dạy phát tài liệu số 2 cho người học để từng cá nhân làm nhiệm vụ một mình và sau đó trao đổi kết quả với các người học khác
	Tài liệu được phát số 2
	30
	Người học phân tích chương trình học và hoàn thành nhiệm vụ trong tài liệu phát số 2

	11. 
	Tổng kết các điểm chính được nêu trong bài học
	- Người học làm việc theo nhóm 3  người, liệt kê các điểm chính được nêu trong bài
- Người dạy xem lại các điểm chính với toàn lớp gòm:
+ 4 nguyên tắc chính của khung CEFR trong dạy và học
+ Sử dụng khung CEFR để thiết kế chương trình học
+ Mối liên kết tới CEFR
+ Sử dụng khung CEFR trong lớp học: giảng dạy và xây dựng giáo án
+ Các phương pháp tiếp cận cơ bản của CEFR
	Bảng và bút lông,
Máy chiếu
Laptop

	20 phút
	Người học tổng kết các điểm chính của bài học

	12. 
	Kiểm tra mức độ hiểu của người học về khung CEFR
	
- Làm việc cá nhân
	Tài liệu được phát số 3: Bài kiểm tra nhỏ
	10 phút
	Người học nhận biết kiến thức chung về CEFR

	13. 
	Bài tập về nhà
	- Người dạy giao bài tập về nhà cho người học:
Bài 1: “Viết cảm nghĩ khoảng 500 từ về việc sử dụng khung CEFR trong thiết kế chương trình học”

Bài 2: “Xem xét các nguyên tắc của CEFR trong việc đánh giá và chuẩn bị một bài thuyết trình khoảng 30 phút về nó trong buổi học tiếp theo”

- Người dạy trả lời các câu hỏi từ người học trong toàn lớp
	Máy chiếu
Bảng & marker
	10 phút
	Bài tập về nhà của người học
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Các nguyên tắc đánh giá của CEFR

Yêu cầu bài học: 5 giờ học học trên lớp

Mục tiêu bài học:
Sau khi kết thúc bài học, người học có thể:
· Hiểu được các khái niệm và thuật ngữ chính của việc đánh giá kỹ năng ngôn ngữ trong khung CEFR. 
· Hiểu được các giai đoạn xây dựng phát triển bài kiểm tra. 
· Thực hiện các giai đoạn của từng cá nhân trong quá trình xây dựng phát triển kiểm tra.

Hướng dẫn giảng dạy (giáo án cho người dạy):
	Số
	Nội dung
	Phương pháp giảng dạy
	Phương tiện dạy học
	Thời gian
	Kết quả mong đợi

	Phần một

	1. 
1. 
	Đánh giá bài học 2: Thuyết trình nhóm
	- Người học thuyết trình về chủ đề họ đã chuẩn bị
- Người dạy cho phản hồi
- Người dạy dẫn nhập vào chủ đề: đánh giá trong khung CEFR
	Máy chiếu
	60 phút
	Người học thuyết trình chủ đề được giao trong bài học 2 (2 nhóm)

	2. 2.

	Các định nghĩa cơ bản trong việc đánh giá: Kiểm tra kết quả quá trình học tập và Kiểm tra năng lực thành thạo; Kiểm tra trắc nghiệm quy chiếu nhóm chuẩn và Kiểm tra trắc nghiệm quy chiếu tiêu chí

	
Giảng bài
Cả lớp thảo luận
	Máy chiếu
	30 phút
	Người học hiểu các định nghĩa chính của đánh giá

	3. 
	
Các định nghĩa cơ bản: Trắc nghiệm khách quan với trắc nghiệm chủ quan
	Bài giảng
Hoạt động 1: Tài liệu được phát số 1
- Người học làm việc theo cặp để trả lời các câu hỏi trong Tài liệu được phát số 1 (15 phút)
- Người dạy cho nhận xét và phản hồi (15 phút)
	Tài liệu được phát số 1
Máy chiếu
	30 phút
	Người học hiểu được các khái niệm chính của việc đánh giá

	4. 
	Định nghĩa chính của việc đánh giá: Tính hợp lệ

	Bài giảng
Hoạt động 2: Tài liệu được phát số 2
Người học làm việc theo nhóm 2 người để thực hiện các nhiệm vụ trong Tài liệu được phát số 2 (10 phút)
Người dạy cho nhận xét, phản hồi (10 phút)
	Tài liệu được phát số 2
Máy chiếu
	20 phút
	Người học hiểu được các khái niệm chính của việc đánh giá

	5. 
	Định nghĩa chính của việc đánh giá: Tính tin cậy

	Bài giảng
Toàn lớp cùng thảo luận
	Máy chiếu
	10 phút
	Người học hiểu được các khái niệm chính của việc đánh giá

	Phần hai

	6. 
	Các bước phát triển bài kiểm tra
	Bài giảng: Người dạy giải thích các giai đoạn thiết kế bài kiểm tra, tập trung vào viết các mô tả cho bài kiểm tra và lựa chọn các đề mục kiểm tra.
Cả lớp thảo luận 

	Máy chiếu
	30 phút
	Người học hiểu các bước thiết kế bài kiểm tra

	7. 
	Viết mô tả cho bài kiểm tra
	- Bài tập nhóm – hoạt động số 3:
- Người học làm bài tập theo nhóm 3-4 người để viết mô tả cho một bài kiểm tra (thời gian 50 phút)
Các nhóm chia sẻ bài làm của họ với lớp.
- Người dạy cung cấp phản hồi,  đề xuất hoặc góp ý cải thiện

	Máy chiếu
	80 phút
	Người học luyện tập viết mô tả và chia sẻ bài làm của họ

	8. 
	Phân tích bài kiểm tra
	Giảng bài
Cả lớp thảo luận
	Máy chiếu
Tài liệu được phát số 3
	25 phút
	Người học hiểu tiến trình phần tích câu hỏi trong bài kiểm tra

	9. 
	Tổng kết bài học và giao bài tập về nhà và chủ đề cho bài thuyết trình tuần sau
	- Người dạy tóm lại các nội dung chính.
- Người dạy trả lời các câu hỏi của người học (nếu có)
- Người dạy giao bài tập về nhà:
Theo các bước thiết kế bài kiểm tra, phát triển một bài kiểm tra hoàn thiện bằng cách dùng các mô tả chi tiết  của bài kiểm tra mà người học đã làm ngày hôm nay.  Thử kiểm tra với tối thiểu 10 người dự thi (là người học cùng lớp) và sau đó thực hiện phân tích chuyên sâu. Trong bài thuyết trình tuần sau thì người học phải giải thích từng bước thực hiện bài kiểm tra và báo cáo bài phân tích về bài kiểm tra đó
	Máy chiếu
	15 phút
	Tóm tắt nội dung bài học và bài tập về nhà hoặc chủ đề cho buổi thuyết trình trong các bài học tiếp theo
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BÀI 4
Các nguyên tắc của CEFR vê việc sử dụng các mô tả cấp độ tham chiếu

Yêu cầu bài học: 5 giờ học học trên lớp

Mục tiêu bài học:
Sau khi kết thúc bài học, người học có thể::
· Hiểu được các đặc điểm của khung mô tả về cách người dùng sử dụng tiếng Anh
· Hiểu được mục đích bảng mô tả cấp độ tham chiếu, và có khả năng áp dụng các nguyên tắc của khung CEFR cho tiếng Anh 
· Quyết định về các điểm tiếng Anh mà phù hợp với việc học của từng cấp độ trong tiếng Anh
· Xác định và đánh giá các loại hoạt động khác nhau có thể  được thực hiện thông qua việc sử dụng English Profile

Hướng dẫn giảng dạy (giáo án cho người dạy):
	Số
	Nội dung
	Phương pháp giảng dạy
	Phương tiện dạy học
	Thời gian
	Kết quả mong đợi

	Phần một

	1. 
	Đánh giá bài học 3: thuyết trình nhóm
	- Người học thuyết trình chủ đề mà họ đã chuẩn bị.
- Người dạy cung cấp phản hồi

	Máy chiếu
	60 phút
	Người học thuyết trình về chủ đề đã được giao từ bài 3 (2 nhóm)

	2. 
	Ôn bài: Các nguyên tắc đánh giá

	- Phân chia người học theo nhóm 3-4 người
- Đưa cho mỗi nhóm một tờ giấy trắng.
- Người học làm việc theo nhóm 3-4 người để viết xuống các nguyên tắc đánh giá
- Trình bày ý tưởng của nhóm trước toàn bộ lớp
- Đại điện của mỗi nhóm trình bày ý tưởng của nhóm
	Giấy A3
Bảng và bút lông 
	20 phút
	Người học hiểu và ôn lại các nguyên tắc đánh giá

	3. 
	Bộ tiêu chí mô tả cấp độ và English Profile
	- Trình chiếu câu hỏi trên màn hình/bảng
1. CEFR có thể áp dụng cho ngôn ngữ nào?
2. Ngôn ngữ nào được áp dụng CEFR để mô tả các khía cạnh của ngôn ngữ  mà thường được học tại mỗi cấp độ CEFR
3a. Đặt các câu sau theo cấp độ CEFR
a. Khả năng thấp: “thời tiết có thể nóng”
b. Xin phép 1 cách trang trọng: “Tôi có thể dùng xe đạp của bạn được không?”
c. 'May well': "Bạn có thể thấy rằng đây không phải là trường hợp này."
d. 'May as well': "Chúng ta cũng có thể về nhà."3b. Bạn đặt chúng vào từng cấp độ như thế nào?
- Người dạy làm việc theo nhóm 3-4 người để quyết định câu trả lời
- Cả lớp thảo luận
	Bảng và bút lông
Máy chiếu
Laptop
	30 phút
	Người học hiểu được Bộ tiêu chí mô tả cấp độ và English Profile

	4. 
	
English Profile: Khung CEFR cho tiếng Anh
	- Người học xem video số 1 và ghi chú
- Yêu cầu người học làm bài tập trong tài liệu phát số 1 theo cá nhân
- So sánh cùng các bạn học
- Cả lớp nhận xét, phản hồi
	Video
Tài liệu được phát số 1
Bảng và bút lông

	25 phút
	Người học có cái nhìn tổng quan về English Profile: Khung CEFR cho tiếng Anh

	Phần hai

	5. 
	Đặc điểm ngữ pháp trong tiếng Anh tại mỗi cấp độ CEFR
	Yêu cầu người học làm bài trong tài liệu phát số 2 theo cặp
- Kiểm tra giữa các cặp
- Cả lớp nhận xét, phản hồi
Giới thiệu tóm tắt các đặc điểm ngữ pháp để phân biệt các cấp độ khác nhau.
(trang.13 Sổ tay hướng dẫn thông tin về English Profile)
	Tài liệu được phát số 2
Sổ tay hướng dẫn thông tin về English Profile)
	40 phút
	Người học hiểu và phân biệt các đặc điểm ngữ pháp để phân biệt từng cấp độ khác nhau trong CEFR

	6. 
	Đặc điểm của khung tham chiếu từ vựng
	- Người học làm việc theo cặp để xác định các đặc điểm của động từ “take” được nếu trong tài liệu 3
- Đại diện của các nhóm thuyết trình trước toàn lớp
	Tài liệu được phát số 3
Bảng và bút lông
Máy chiếu
Laptop
	30 phút
	Người học khám phá và đánh giá các đặc điểm của khung tham chiếu từ vựng

	7. 
	Từ vựng theo thang đánh giá CEFR
	- Cả lớp làm việc trên tài liệu phát số 4
	Tài liệu được phát số 4
Bảng và bút lông
	30 phút
	Người học luyện tập cách xác định các cấp độ của từ vựng trong phạm vi khung CEFR

	8. 
	- Mục đích của bộ tiêu chí mô tả cấp độ
- Các nguyên tắc  sử dụng tài liệu của khung tham chiếu
	- Người học làm việc theo cá nhân, đọc trang 20 và nửa đầu trang 21 trong tài liệu Using the CEFR: principles of good practice và trả lời các câu hỏi sau:
1. Mục đích chính của RLDs là gì
2. Các nguyên tắc phải nhớ khi sử dụng tài liệu từ RLD
3. Các yếu tố cần xem xét khi quyết định đưa điểm vào một khóa học / chương trình học hoặc bài kiểm tra là gì?
- Người học làm việc theo nhóm 3-4 người để thảo luận câu trả lời
- Cả lớp nhận xét, phản hồi
	Sổ tay: Using the CEFR: Principles of Good Practice (trang 20 và nửa đầu trang 21)
Máy chiếu
Laptop

	20 phút
	Người học hiểu được mục đích của RLD và nhận ra được các nguyên tắc của sử dụng tài nguyên trong RLD

	9. 
	Sử dụng tài liệu từ RLD và English Profile để đưa ra quyết định điểm ngôn ngữ nào phù hợp với từng trình độ CEFR
	Tài liệu phát số 5: Cắt 4 loại hoạt động và ví dụ về các giáo sư ELT làm để cải thiện việc làm của họ và pha trộn chúng lại với nhau.
-Người học làm việc theo nhóm, đặt các ví dụ vào đúng loại: A,B,C,D dưới tiêu đề
- Yêu cầu người học đi xung quanh và đối chiếu với kết quả của nhóm khác và ghi bình luận
- Cả lớp nhận xét, phản hồi
	Tài liệu được phát số 5 
Bảng và bút lông
Máy chiếu
Laptop

	25 phút
	Người học hiểu được cách mà giáo viên có thể sử dụng tài nguyên RLD và English Profile để ra quyết định là điểm ngôn ngữ nào phù hợp với từng cấp độ CÊFR

	10. 
	Tổng kết bài học,  giao bài tập về nhà và chủ đề cho tuần sau thuyết trình
	- Người dạy tóm tắt lại nội dung chính
- Người dạy trả lời các câu hỏi của người học (nếu có)
- Người dạy giao bài tập về nhà và chủ đề thuyết trình xem bài tập được đính kèm)

	Bảng và bút lông
Máy chiếu
Laptop
	20 phút
	Tóm tắt lại nội dung bài học, giao bài tập về nhà và chủ đề để thuyết trình tuần sau.



[image: ][image: CATALYST LOGO kleiner]

[bookmark: _Toc34508254]BÀI 5
Áp dụng CEFR trong thực tế

Yêu cầu bài học: 5 giờ học trên lớp

Mục tiêu bài học:
Người học có thể::
· Trình bày về lý do tại sao CEFR được áp dụng rộng rãi; 
· Trình bày sự  hiểu biết của họ về cách thức CEFR được thể hiện trong các bài kiểm tra Cambridge khác nhau; 
· So sánh khung VSTEP trong nước và CEFR.

Hướng dẫn giảng dạy (giáo án cho người dạy):
	Số
	Nội dung
	Phương pháp giảng dạy
	Phương tiện dạy học
	Thời gian
	Kết quả mong đợi

	Phần một

	1. 
	- Đặc điểm chính quan trọng của khung tham khảo từ vựng/ ngữ pháp tiếng Anh
- Các cách thức/hoạt động cụ thể để sử dụng khung tham chiếu từ vựng/ ngữ pháp tiếng Anh
Các tài liệu cho việc giảng/dạy hay đánh giá tiếng Anh ở các cấp độ khác nhau
	Ba nhóm thực hiện bài thuyết trình về chủ đề  được giao ở bài học trước. Những người khác nghe và đặt câu hỏi tại cuối buổi học. Người dạy phản hồi sau đó.
	Máy chiếu, laptop

	60 phút
	- Người học trình bày các đặc điểm quan trọng của khung tham chiếu từ vựng/ngữ pháp của tiếng Anh
- Người học thuyết trình về các hoạt động/cách thức cụ thể mà họ dùng khung tham chiếu từ vựng/ngữ pháp , tài liệu cho việc dạy, học và đánh giá cho các cấp độ CEFR khác nhau.

	2. 
	Khám phá tên đầy đủ của các bài thi CEFR (ví dụ: STARTERS, MOVERS, FLYERS, KET, PET, FCE, CAE, IELTS)
	Người học thảo luận trong nhóm tìm tên đầy đủ của các từ viết tắt của các kỳ thi Cambridge ESOL (ví dụ:  STARTER, MOVERS, FLYERS, KET, PET, IELTS) và chia sẻ thông tin họ có về bài kiểm tra. Người học có thể tìm kiếm thông tin trên mạng
	Bảng và bút lông/
Máy chiếu
Laptop, Tài liệu được phát số 4 (trang trình chiếu 2)
	30 phút
	Người học tìm được tên đầy đủ của CEFR và thông tin ứng viên tham gia ở mỗi kỳ thi

	3. 
	5 lý do tại sao CEFR được sử dụng rộng rãi và có mối quan hệ với các loại bài kiểm tra khác nhau
	Người nghe thuyết trình và đặt câu hỏi sau đó
	Máy chiếu
Tài liệu được phát số 4 (trang trình chiếu 3-10)
Tài liệu được phát số 1 (pp.25-31)
	30
phút
	Người nghe tóm tắt lý do vì sao CEFR được áp dụng một cách rộng rãi

	Phần hai

	4. 
	Phân tích cách CEFR được áp dụng trong một bài thi tiếng Anh cụ thể (KET)
	Người học làm việc theo 4 nhóm để phân tích từng kỹ năng. Người học được yêu cầu minh họa các phân tích liên quan đến đề thi.
	Máy chiếu, Laptop/ Giấy A2 & Bút lông,
Tài liệu được phát số 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B
Tài liệu được phát số 4 (trang trình chiếu 11)
	60 phút
	Người học có thể khám phá và phân tích bài thi KET trong mối quan hệ với CEFR

	5. 
	Phân tích cách CEFR được áp dụng trong 1 kỳ thi cụ thể Cambridge ESOL (KET)
	Mỗi nhóm thuyết trình và đặt câu hỏi tới những người khác về bài thuyết trình.
Người dạy tóm tắt sau mỗi bài thuyết trình để chắc chắn rằng mọi người hiểu bài thuyết trình của các nhóm khác

	Laptop/ Máy chiếu/ Giấy A2
	70
phút
	Người học có thể trình bày hiểu biết của họ về ứng dụng của CEFR trong bài thi KET

	6. 
	Mối liên quan giữa CEFR và Cambridge ESOL
	Người dạy trình bày phân tích mối liên hệ giữa CEFR và chứng chỉ KET. Người học được khuyến khích đặt câu hỏi sau đó.
	Máy chiếu
Tài liệu được phát số 4 (trang trình chiếu 12-20)
	35 phút
	Người học có cái nhìn chi tiết về ứng dụng của CEFR trong kỳ thi Cambridge ESOL

	7. 
	Giao bài tập về nhà
	Người học nghe người dạy hướng dẫn
Hỏi-đáp
	Máy chiếu
Tài liệu được phát số 4 (Trang trình chiếu 21-22), Tài liệu được phát số 5
	10 phút
	Người học trình bày hiểu biết của họ về các ứng dụng của CEFR trong bối cảnh trong nước (VSTEP)
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